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Công suất:	 40W
Điện áp (V/Hz):	 220/50
Màu ánh sáng:	 trắng
Tuổi thọ:	 10000
Đầu đèn:	 G13
Kích thước (ФxH)mm:	 31.5x1200
Số lượng sp/thùng:	 25 cái
Khối lượng thùng (kg):	 5,8

Công suất:	 36W
Điện áp (V/Hz):	 220/50
Màu ánh sáng:	 trắng
Tuổi thọ:	 15000
Đầu đèn:	 G13
Kích thước (ФxH)mm:	 25.5x1200
Số lượng sp/thùng:	 25 cái
Khối lượng thùng (kg):	 4,7

Công suất:	 18W
Điện áp (V/Hz):	 220/50
Màu ánh sáng:	 trắng
Tuổi thọ:	 8000
Đầu đèn:	 G13
Kích thước (ФxH)mm:	 25.5x600
Số lượng sp/thùng:	 25 cái
Khối lượng thùng (kg):	 2,5

BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANGBóng đèn huỳnh quang T8/T10

T8-36W GALAXY

Giá bán lẻ đề xuất  18.000 Đ

T8-36W NANO DELUXE

Giá bán lẻ đề xuất 24.000 Đ

Công suất:	 36W
Điện áp (V/Hz):	 220/50
Quang thông (lm):	 3050
Màu ánh sáng:	 trắng
Chỉ số hoàn màu:	 80
Tuổi thọ (giờ):	 22000
Đầu đèn:	 G13
Kích thước (ФxH)mm:	 25,5x1200
Số lượng sp/thùng:	 25 cái
Khối lượng thùng (kg):	 5,6

T10-20W

Giá bán lẻ đề xuất  13.000 Đ

Công suất:	 20W
Điện áp (V/Hz):	 220/50
Màu ánh sáng:	 trắng
Tuổi thọ:	 8000
Đầu đèn:	 G13
Kích thước (ФxH)mm:	 31.5x600
Số lượng sp/thùng:	 25 cái
Khối lượng thùng (kg):	 3,0

T8-18W GALAXY

Giá bán lẻ đề xuất  13.000 Đ

T8 -18W DELUXE H15

Giá bán lẻ đề xuất 19.000 Đ

Công suất:	 18W
Điện áp (V/Hz):	 220/50
Quang thông (lm):	 1200
Màu ánh sáng:	 trắng
Chỉ số hoàn màu:	 80
Tuổi thọ (giờ):	 15000
Đầu đèn:	 G13
Kích thước (ФxH)mm:	 25,5x600
Số lượng sp/thùng:	 25 cái
Khối lượng thùng (kg):	 3,5

T10-40W

Giá bán lẻ đề xuất 18.000 Đ

Bảng giá sản phẩm Rạng Đông - 2016
Ghi chú:
1.	 Giá trên đã bao gồm VAT
2.	 Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.
	 Vui lòng cập nhật thường xuyên về giá và sản phẩm mới trên Website www.rangdongvn.com



BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG Bóng đèn huỳnh quang T8 màu

T8-36W G

T8-36W Y

T8-36W B

T8-36W R

Giá bán lẻ đề xuất 29.000 Đ

Giá bán lẻ đề xuất 18.000 Đ

Giá bán lẻ đề xuất 26.000 Đ

Giá bán lẻ đề xuất 29.000 Đ

Công suất:	 36W
Điện áp (V/Hz):	 220/50
Màu ánh sáng:	 xanh lá
Đầu đèn:	 G13
Kích thước (ФxH)mm:	 25.5x1200
Số lượng sp/thùng:	 25 cái
Khối lượng thùng (kg):	 4,7

Công suất:	 36W
Điện áp (V/Hz):	 220/50
Màu ánh sáng:	 vàng
Đầu đèn:	 G13
Kích thước (ФxH)mm:	 25.5x1200
Số lượng sp/thùng:	 25 cái
Khối lượng thùng (kg):	 4,7

Công suất:	 36W
Điện áp (V/Hz):	 220/50
Màu ánh sáng:	 xanh lam
Đầu đèn:	 G13
Kích thước (ФxH)mm:	 25.5x1200
Số lượng sp/thùng:	 25 cái
Khối lượng thùng (kg):	 4,7

Công suất:	 36W
Điện áp (V/Hz):	 220/50
Màu ánh sáng:	 đỏ
Đầu đèn:	 G13
Kích thước (ФxH)mm:	 25.5x1200
Số lượng sp/thùng:	 25 cái
Khối lượng thùng (kg):	 4,7

T8-18W G

T8-18W Y

T8-18W B

T8-18W R

Giá bán lẻ đề xuất 22.000 Đ

Giá bán lẻ đề xuất 22.000 Đ

Giá bán lẻ đề xuất 19.000 Đ

Giá bán lẻ đề xuất 22.000 Đ

Công suất:	 18W
Điện áp (V/Hz):	 220±10%/50÷60
Màu ánh sáng:	 xanh lá
Đầu đèn:	 G13
Kích thước (ФxH)mm:	 25.5x1200
Số lượng sp/thùng:	 25 cái
Khối lượng thùng (kg):	 2,5

Công suất:	 18W
Điện áp (V/Hz):	 220/50
Màu ánh sáng:	 Vàng
Đầu đèn:	 G13
Kích thước (ФxH)mm:	 25.5x1200
Số lượng sp/thùng:	 25 cái
Khối lượng thùng (kg):	 2,5

Công suất:	 18W
Điện áp (V/Hz):	 220/50
Màu ánh sáng:	 xanh lam
Đầu đèn:	 G13
Kích thước (ФxH)mm:	 25.5x1200
Số lượng sp/thùng:	 25 cái
Khối lượng thùng (kg):	 2,5

Công suất:	 18W
Điện áp (V/Hz):	 220/50
Màu ánh sáng:	 đỏ
Đầu đèn:	 G13
Kích thước (ФxH)mm:	 25.5x1200
Số lượng sp/thùng:	 25 cái
Khối lượng thùng (kg):	 2,5

Không tiết kiệm ánh sáng, chỉ tiết kiệm năng lượng



CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Trụ sở chính: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội Cơ sở 2: Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh

www.rangdongvn.com

CHIẾU SÁNG TIỆN NGHI

CẤU THÀNH CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG


